
N SL

CĐ 16 CTM1 CAD T.A. SƠN 1 32 ca1

CĐ 16 CTM1 CAD T.A. SƠN 2 32 ca2

CĐ 16 CTM2 CAD T. QUANG 1 32 ca1

CĐ 16 CTM2 CAD T. QUANG 2 31 ca2

CĐ 16 CTM3 CAD T. QUANG 1 35 ca1

CĐ 16 CTM3 CAD T. HIỀN 2 36 ca3

CĐ 16 CĐT1 CAD T. QUANG 1 30 ca1

CĐ 16 CĐT1 CAD T. QUANG 2 30 ca3

CĐ 16 CĐT2 CAD T. HIỀN 1 34 ca2

CĐ 16 CĐT2 CAD T. HIỀN 2 33 ca3

CĐ 16 CĐT3 CAD T. QUANG 1 37 ca1

CĐ 16 CĐT3 CAD T. QUANG 2 36 ca2

CĐ 16 CĐT4 CAD T. TÀI 1 31 ca2

CĐ 16 CĐT4 CAD T. TÀI 2 31  ca3

CĐ 16 CĐ1 CAD T.N. TRINH 1 35 ca1

CĐ 16 CĐ2 CAD T. QUANG 1 29 ca2

CĐ 16 CĐ2 CAD T. QUANG 2 29 ca1

CĐ 16 CĐ3 CAD C. MAI 1 30 ca1

CĐ 16 CĐ3 CAD T. HIỀN 2 30 ca1

N SL

CĐ 15 CTM1 CNC T. QUÊ 1 28 ca1

CĐ 15 CTM1 CNC T.N. ĐỨC 2 28 ca1

CĐ 15 CTM1 CNC T.H. SƠN 3 27 ca3

CĐ 15 CTM2 CNC T. DUYÊN 1 22 ca2

CĐ 15 CTM2 CNC T. MAI 2 21 ca2

CĐ 15 CTM2 CNC T. SỸ 3 21 ca3

CĐ 15 CĐ1 CNC T. HOÀNH 1 22 ca1

CĐ 15 CĐ1 CNC T.N. ĐỨC 2 22 ca1

CĐ 15 CĐ1 CNC T. DUYÊN 3 21 ca3
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GHI CHÚ
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TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

P. CAD1(306)

GHI CHÚ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN CNT2 T3 T4 T5 T6 T7

TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

TT HỒNG HẢI



CĐ 15 CĐ2 CNC T.M. ANH 1 22 ca2

CĐ 15 CĐ2 CNC T.C. ANH 2 22 ca2

CĐ 15 CĐ2 CNC T.M. ANH 3 21 ca3

CĐ 15 CĐ3 CNC T.P. TRINH 1 19 ca2

CĐ 15 CĐ3 CNC T.C. ANH 2 19 ca2

CĐ 15 CĐ3 CNC T.P. TRINH 3 18 ca3

CĐ 15 CĐ4 CNC T. QUÊ 1 14 ca1

CĐ 15 CĐ4 CNC T. CẢNH 2 14 ca1

CĐ 15 CĐ4 CNC T.THAO 3 14 ca3

T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

N SL

CĐ 16 CĐT1 LTĐK T. NGHĨA 1 29 ca2

CĐ 16 CĐT1 LTĐK T. NGHĨA 2 29 ca3

CĐ 16 CĐT1 LTĐK T. NGHĨA 3 28 ca2

CĐ 16 CĐT2 LTĐK T. HẢI 1 29 ca1

CĐ 16 CĐT2 LTĐK T. HẢI 2 28 ca2

CĐ 16 CĐT2 LTĐK T. HẢI 3 28 ca3

CĐ 16 CĐT3 LTĐK T. HẢI 1 30 ca1

CĐ 16 CĐT3 LTĐK T. HẢI 2 30 ca2

CĐ 16 CĐT3 LTĐK T. HẢI 3 30 ca1

CĐ 16 CĐT4 LTĐK T. NGHĨA 1 26 ca1

CĐ 16 CĐT4 LTĐK T. NGHĨA 2 25 ca2

CĐ 16 CĐT4 LTĐK T. NGHĨA 3 25 ca3

N SL

CĐ 16 CĐ1 DS T.N. MINH 1 24 ca2

CĐ 16 CĐ1 DS T.N. MINH 2 23 ca3

CĐ 16 CĐ2 DS T.N. MINH 1 24 ca1

CĐ 16 CĐ2 DS T.B. TÀI 2 24 ca3

CĐ 16 CĐ3 DS T.C. TÂM 1 29 ca2

CĐ 16 CĐ3 DS T.B. TÀI 2 28 ca3

CĐ 16 CĐ4 DS T.N. MINH 1 32 ca1

CĐ 16 CĐ4 DS T.B. TÀI 2 32 ca1

CĐ 16 CĐ5 DS T. LÝ 1 34 ca2

CĐ 16 CĐ5 DS T. LÝ 2 34 ca3

CĐ 16 CTM1 DS T.N. MINH 1 29 ca2

3
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P. CAD1(306) P.CAD2(307) P.CAD3(313)

GHI CHÚGV

THỨ

T2 T3

3

TT HỆ K LỚP MÔN

TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

P. DS1(310) P. DS2(311)

GHI CHÚ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN



CĐ 16 CTM1 DS T.B. TÀI 2 28 ca3

CĐ 16 CTM2 DS T.C. TÂM 1 33 ca2

CĐ 16 CTM2 DS T. LÝ 2 32 ca2

CĐ 16 CTM3 DS T.N. MINH 1 26 ca1

CĐ 16 CTM3 DS T.C. TÂM 2 26 ca1

N SL

CĐ 16 Ô1 NLM T. TIẾN 2 28 ca1

CĐ 16 Ô2 NLM T. LINH 1 31 ca1

CĐ 16 Ô2 NLM T. LINH 1 31 ca2

CĐ 16 Ô3 NLM T. TIẾN 2 28 ca1

CĐ 16 Ô6 NLM T. KIÊN 1 29 ca1

CĐ 16 Ô6 NLM T. KIÊN 2 29 ca2

CĐ 16 Ô6 NLM T. KIÊN 3 29 ca3

CĐ 16 Ô7 NLM T. KIÊN 2 30 ca2

N SL

CĐ 16 CĐ2 CTM T.N. DŨNG 1 20 ca1

CĐ 16 CĐ2 CTM T.N. DŨNG 2 21 ca2

CĐ 16 CĐ2 CTM T.N. DŨNG 1 20 ca1

CĐ 16 CĐ2 CTM T.N. DŨNG 2 21 ca2

CĐ 16 CĐ4 CTM T. KIÊN 2 33 ca1

CĐ 16 CĐT3 CTM T.N. DŨNG 2 30 ca2

CĐ 16 CĐT3 CTM T.N. DŨNG 3 30 ca2

N SL

ĐH 10 CK2 VLH C. THANH 3 Ca1

ĐH 10 CK2 VLH C. THANH 3 Ca2

ĐH 10 CK5 VLH T. TUẤN 3 Ca1

ĐH 10 CK5 VLH T. TUẤN 3 Ca2

CĐ 16 Ô5 VLH N.T.LÝ 2 Ca2

CĐ 16 Ô6 VLH N.T.LÝ 3 Ca1

CĐ 16 Ô3 VLH N.T.TÙNG 1 Ca3

CĐ 16 Ô3 VLH N.T.TÙNG 2 Ca2

CĐ 16 Ô7 VLH C. THANH 1 Ca1

3
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TT

TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

T2- A10

GHI CHÚ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

T3-A10

GHI CHÚ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

P. VLH(304)

GHI CHÚ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN



CĐ 17 CTM2 VLH T. TUẤN 2 Ca2

CĐ 17 CĐ1 VLH T.Đ. TÚ 2 Ca2

CĐ 17 CĐ2 VLH N.T.TÙNG 2 ca3

CĐ 17 CĐ3 VLH N.T.LÝ 3 Ca3

CĐ 17 CTM2 VLH T. TUẤN 2 Ca3

CĐ 17 CĐ1 VLH T.Đ. TÚ 2 Ca3

CĐ 17 CĐ2 VLH N.T.TÙNG 2 Ca3

CĐ 17 CĐ3 VLH N.T.LÝ 2 Ca3

N SL

ĐH 8 CĐT2 CB&HTĐL T.N. ANH 1 25 Ca1

ĐH 8 CĐT2 CB&HTĐL T.N. ANH 2 26 Ca2

ĐH 8 CĐT2 CB&HTĐL T.N. ANH 3 27 Ca1

ĐH 8 CĐT3 CB&HTĐL T.N. ANH 1 24 Ca2

ĐH 8 CĐT3 CB&HTĐL T.N. ANH 2 26 Ca1

ĐH 8 CĐT3 CB&HTĐL T.N. ANH 3 25 Ca2
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NGUYỄN VĂN THIỆN HOÀNG TUẤN PHONG

CHÚ Ý : * CA1: TỪ 7h ĐẾN 11h30'  * CA2: TỪ 12h30' ĐẾN 17h00 * CA3: TỪ 17h30' ĐẾN 21h45'

 Hà Nội, ngày 05  tháng   12  năm 2015

P.TRƯỞNG KHOA  NGƯỜI LẬP

TT HỆ K LỚP MÔN GV

THỨ

P. CĐT1 P.CĐT2 P.CĐT3

GHI CHÚ
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 T7 CNCN T2 T3 T4 T5 T6


